
Thu hồi nộp 
trả ngân sách 

Cấp bổ sung 

A B 1 2 3 4 5

Tổng cộng 5.043.261          4.914.000                   (129.261)             31.029           160.290      
I KHỐI MẦM NON 1.947.406          1.924.000                   (23.406)               4.535             27.941        
1 Trường mầm non Tam Hưng A 420.411                        417.000 (3.411)                 3.411          

2 Trường mầm non Tam Hưng B 308.068                        306.000 (2.068)                 2.068          

3 Trường mầm non Thanh Thùy 454.465                        459.000 4.535                  4.535             

4 Trường mầm non Mỹ Hưng 370.525                        355.000 (15.525)               15.525        

5 Trường mầm non Thanh Văn 393.937                        387.000 (6.937)                 6.937          

II KHỐI TIỂU HỌC 1.598.018          1.511.000                   (87.018)               12.543           99.561        

1 Trường tiểu học Tam Hưng 491.601                        503.000 11.399                11.399           

2 Trường tiểu học Thanh Thùy 342.803                        336.000 (6.803)                 6.803          

3 Trường tiểu học Mỹ Hưng 334.856                        336.000 1.144                  1.144             

4 Trường tiểu học Thanh Văn 428.758             336.000 (92.758)               92.758        

III KHỐI THCS 1.497.837 1.479.000                   (18.837)               13.951           32.788        

UBND XÃ TAM HƯNG

DỰ TOÁN TIỀN THƯỞNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 73/2024/NĐ-CP NĂM 2024 
CỦA CHÍNH PHỦ CHO CÁC TRƯỜNG HỌC CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TAM HƯNG NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /12/2025 của UBND xã Tam Hưng)

Đvt: Nghìn đồng

STT Tên trường

Nhu cầu Quỹ tiền 
thưởng theo Nghị 
định 73/2024/NĐ-
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Nghị định 73/2024/NĐ-
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2025 đã cấp tại QĐ 
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17/7/2025 của UBND xã 
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Trong đó
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1 Trường THCS Tam Hưng 477.609                        471.000 (6.609)                 6.609          

2 Trường THCS Thanh Thùy 365.765                        354.000 (11.765)               11.765        

3 Trường THCS Mỹ Hưng 334.049                        348.000 13.951                13.951           

4 Trường THCS Thanh Văn 320.414                        306.000 (14.414)               14.414        
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